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	BỘ CÔNG AN

CỤC CẢNH SÁT QUẢN LÝ TGTG VÀ 
THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ TẠI CỘNG ĐỒNG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN, TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN GÓP Ý ĐỐI VỚI 

HỒ SƠ DỰ THẢO THÔNG TƯ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN QUY ĐỊNH VỀ 
THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ TẠI CỘNG ĐỒNG CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN 


Thực hiện Quyết định số 99/QĐ-TTg ngày 15/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2025 và Quyết định số 382/QĐ-BCA ngày 21/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2025 trong Công an nhân dân, Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng được giao chủ trì tham mưu xây dựng Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thi hành án hình sự tại cộng đồng của lực lượng Công an nhân dân (sau đây gọi là Thông tư). 
Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng đã tiến hành các trình tự, thủ tục xây dựng Thông tư theo quy định của pháp luật. Sau khi hoàn thành dự thảo Thông tư, đã gửi lấy ý kiến tham gia của các đơn vị trực thuộc Bộ (gồm 06 đơn vị: Văn phòng Bộ Công an, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Cục Kế hoạch và Tài chính); Công an các tỉnh, thành phố; báo cáo lãnh đạo Bộ ký Công văn số 1175/BCA ngày 23/3/2026 gửi lấy ý kiến tham gia của của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Kết quả: Có 03/05 bộ ngành; 06/06 đơn vị thuộc Bộ và 34/34 Công an tỉnh, thành phố đã gửi ý kiến tham gia, trong đó có 21 Công an tỉnh, thành phố nhất trí với nội dung dự thảo và không có ý kiến, gồm: An Giang, Bắc Ninh, Cà Mau, Cần Thơ, Đà Nắng, Đắk Lắk, Điện Biên, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hồ Chí Minh, Khánh Hoà, Lai Châu, Lâm Đồng, Nghệ An, Quảng Ngãi, Phú Thọ, Hưng Yên, Sơn La, Tây Ninh. Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị đối với dự thảo Thông tư như sau:
	ĐIỀU, KHOẢN ĐIỂM
	CHỦ THỂ GÓP Ý
	NỘI DUNG GÓP Ý
	NỘI DUNG TIẾP THU, GIẢI TRÌNH

	Chung toàn dự thảo 

Chung toàn dự thảo
	Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp
	Đề nghị rà soát, chỉnh lý đảm bảo thống nhất với Luật THAHS và dự thảo Nghị định...; đồng thời rà soát, chỉnh lý quy định về thu thập thông tin sinh trắc học của người chấp hành án hình sự tại cộng đồng và các quy định khác bảo đảm đúng thẩm quyền, khả thi.
	Tiếp thu và chỉnh lý dự thảo

	
	Quảng Ninh
	 Bỏ cụm từ “kiểm soát” cho phù hợp với dự thảo nghị định
	Sử dụng đối với đối tượng quản chế

	
	Bộ Tư pháp
	Bộ Tư pháp thấy rằng, một trong những nội dung trọng tâm của dự thảo Thông tư này là quy định về thực hiện trình tự, thủ tục thi hành án hình sự tại cộng đồng tại Chương II. Tuy nhiên, qua rà soát thấy rằng, một số nội dung quy định tại Chương này về cơ bản đã được quy định tương đối đầy đủ, cụ thể, rõ ràng trong Luật Thi hành án hình sự số 127/2025/QH15, tạo cơ sở pháp lý toàn diện cho việc tổ chức triển khai thực hiện. Trong khi đó, các quy định của dự thảo Thông tư chủ yếu mang tính dẫn chiếu lại quy định của Luật hoặc chưa làm rõ được giá trị hướng dẫn, bổ sung nội dung mới so với quy định hiện hành.

     Trên cơ sở đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, hoàn thiện dự thảo Thông tư theo hướng chỉ quy định các nội dung mang tính hướng dẫn cụ thể, chi tiết hoặc làm rõ trong quá trình tổ chức thực hiện, bảo đảm không trùng lặp với quy định của Luật Thi hành thi hành án hình sự số 127/2025/QH15.
	Tiếp thu và chỉnh lý dự thảo

	Điều 1
	Quảng Ninh
	    Tại khoản 2 đề nghị thay cụm từ “Công an các đơn vị địa phương” thành “các phòng nghiệp vụ, Công an cấp xã” và viết lại thành “Thông tư này áp dụng đối với Cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Công an, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương các phòng nghiệp vụ, Công an cấp xã trong thực hiện thi hành án hình sự tại cộng đồng”

	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo.

	Điều 2
	Cục Kế hoạch và Tài chính
	Chỉnh sửa khoản 2 “Công an các đơn vị, địa phương chủ động tham mưu với chính quyền địa phương đảm bảo bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương hoặc huy động từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật để hỗ trợ cho công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng ở địa phương.
	Tiếp thu và chỉnh lý dự thảo

	Điều 3
	Lào Cai
	     Đề nghị sửa khoản 3 ‘...Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh ra quyết định phân công cán bộ theo dõi việc thi hành án hình sự đối với trường hợp mới tiếp nhận theo khoản 1 và khoản 2 Điều này” thành ‘...Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh ra quyết định phân công cán bộ theo dõi việc thi hành án hình sự đối với trường hợp mới tiếp nhận theo khoản 1 và khoản 2 Điều này hoặc có thể uỷ quyền cho Phó Thủ trưởng thường trực cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh ra quyết định phân công trên”
	Tiếp thu và chỉnh lý dự thảo.

	Điều 4
	Cục Hồ sơ nghiệp vụ
	    - Ý 1: Chỉnh lý khoản 1, 2 “Hồ sơ thi hành quyết định quản lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện” 

   - Ý 2: khoản 5 đề nghị bổ sung quy định việc bàn giao hồ sơ bắt buộc phải có biên bản bàn giao (kể cả gửi qua giao liên); bàn giao hồ sơ giấy đồng thời phải bàn giao cả hồ sơ điện tử

   - Ý 3: Chỉnh lý khoản 6 “Việc lập, đăng ký, quản lý, chuyển loại, sử dụng, kết thúc, nộp lưu các loại hồ sơ thi hành án hình sự tại cộng đồng thực hiện theo chế độ hồ sơ nghiệp vụ quy định hiện hành của Bộ Công an về công tác hồ sơ nghiệp vụ Công an nhân dân”
	Tiếp thu và chỉnh lý dự thảo.

	
	Cao Bằng, Ninh Bình, Hải Phòng,
Huế, Tuyên Quang
	     Đề nghị sửa điểm a khoản 1 “Hồ sơ thi hành án phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định heo theo quy định tại...”
	Tiếp thu và chỉnh lý dự thảo

	
	Quảng Ninh
	   Tại khoản 2 thêm cụm từ “Sau 07 ngày kể từ ngày đăng ký hồ sơ” và bỏ cụm từ “tiến hành đăng ký hồ sơ và” và viết lại thành “Sau khi lập hồ sơ, sau 07 ngày kể từ ngày đăng ký hồ sơ cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh tiến hành đăng ký hồ sơ và bàn giao hồ sơ thi hành án, hồ sơ thi hành quyết định cho Công an cấp xã được giao quản lý, giám sát, kiểm soát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng”
	Không tiếp thu. Lý do: Các quy định về thời gian thực hiện đã được quy định trong Luật Thi hành án hình sự. 

	
	VKSNDTC
	   Bổ sung “giám sát, kiểm soát, theo dõi, giáo dục”.
	Không tiếp thu. Lý do: Luật Thi hành án hình sự không quy định việc theo dõi.

	Điều 5
	Cao Bằng
	Đề nghị bổ sung cụm từ “kiểm soát”
	Tiếp thu và chỉnh lý dự thảo.

	
	Quảng Ninh
	Tại điểm b khoản 2 đề nghị thêm thành phần đại diện khu phố, viết lại thành “Thành phần buổi làm việc với người chấp hành án gồm: Chỉ huy Công an cấp xã (Chủ trì), người đại diện của người chấp hành án trong trường hợp người chấp hành án là người dưới 18 tuổi, đại diện khu phố cán bộ Công an cấp xã được phân công quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án (Thư ký)”.
	Tiếp thu và chỉnh lý dự thảo

	
	Ninh Bình
	    - Ý 1: đề nghị sửa điểm a khoản 2 “Ngay sau khi tiếp nhận phạm nhân có hình phạt bổ sung là quản chế chấp hành xong án phạt tù tại trụ sở Công an cấp xã nơi người đó về cư trú, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh Công an cấp xã phải yêu cầu người chấp hành án phạt quản chế cam kết việc chấp hành án, chấp hành nghĩa vụ...”

    - Ý 2: Đề nghị sửa điểm b khoản 2 “Trường hợp làm việc với người chấp hành án phạt quản chế, thành phần buổi làm việc gồm: Cán bộ cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh (Chủ trì), chỉ huy Công an cấp xã (Chủ trì), cán bộ Công an cấp xã được phân công quản lý, kiểm soát, giáo dục người chấp hành án”

    - Ý 3: Đề nghị sửa điểm c khoản 2 “Chỉ huy Công an cấp xã (hoặc cán bộ cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh đối với án phạt quản chế) thông báo quyết định...”.
	Không tiếp thu vì thẩm quyền theo quy định của Luật THAHS  thuộc về cơ quan THAHS Công an cấp tỉnh.



	
	Thanh Hoá,
Huế
	- Chỉnh sửa điểm c khoản 2 Điều 5 “...Trường hợp người chấp hành án là người dưới 16 18 tuổi, bản cam kết chấp hành án...”
	Không tiếp thu. Lý do: Luật Thi hành án hình sự quy định dưới 16 tuổi

	
	Tuyên Quang
	- khoản 1 Điều 5 đề nghị sửa “1. Sau Nkhi nhận được quyết định thi hành án...”
	Không tiếp thu.  

	Điều 6
	Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng
	Cân nhắc bỏ Điều 6 vì Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng đang chủ trì xây dựng Thông tư quy định việc thu thập, nhập, cập nhật thông tin; quản lý, sử dụng, khai thác và cung cấp cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trong CAND, trong đó có thông tin về THAHS tại cộng đồng, do đó đề nghị lược bỏ điều này để tránh chồng chéo, trùng dẫm
	Không tiếp thu. Lý do: Luật Thi hành án hình sự quy định việc này.

	
	Văn phòng Bộ Công an
	       Xem xét bổ sung nội dung quy định việc lưu trữ, cơ quan lưu trữ thông tin sinh trắc học, bảo đảm đúng, đủ, sạch, sống, liên thông, thống nhất dùng chung theo quy định 
	Tiếp thu và chỉnh lý dự thảo

	Điều 7
	Cao Bằng
	Sửa đổi khoản 2: Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh thực hiện thủ tục đăng ký tạm hoãn xuất cảnh đối với người chấp hành án phạt quản chế, tha tù trước thời hạn có điều kiện, thi hành án phạt tù cho hưởng án treo, thi hành án phạt cải tạo không giam giữ, trao đổi với Toà án đã ra quyết định hoãn chấp hành án phạt tù, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù để theo dõi, nắm tình hình việc tạm hoãn xuất cảnh, gia hạn, huỷ bỏ quyết định tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an.
	Không tiếp thu. Lý do: Chỉ có đối tượng quản chế thuộc thẩm quyền của cơ quan THAHS.

	
	Quảng Trị
	Bổ sung vào khoản 5 nội dung “Phải đảm bảo thời gian chấp hành án theo đúng quy định”
	Tiếp thu và chỉnh lý dự thảo

	
	Thanh Hoá
	- Chỉnh sửa điểm b khoản 3 “...về việc thực hiện các thủ tục khai báo tạm vắng, đăng ký tạm trú và chấp hành pháp luật...”

- Chỉnh sửa khoản 5 “...gửi Công an cấp xã kèm theo kế hoạch lao động, hợp đồng lao động, giấy báo nhập học chương trình học tập có xác nhận của cơ quan, tổ chức..”
	Tiếp thu và chỉnh lý dự thảo

	Điều 8 
Điều 8
	Đồng Nai
	- Điểm a khoản 1 đề nghị sửa thành “...định kỳ trong thời hạn 03 ngày cuối cùng hàng tháng, người chấp hành án phải tự viết tay (không được đánh máy) bản tự nhận xét, báo cáo về việc chấp hành nghĩa vụ của tháng đó,,,”.
	Không tiếp thu. Lý do: khi dùng từ viết là mặc định hiểu không được đánh máy.

	
	Lào Cai
	- Đề nghị sửa khoản 3 “...Đối với tháng đầu tiên, tính từ ngày bắt đầu thi hành án đến ngày cuối cùng của tháng nhận xét, báo cáo” thành “...Đối với tháng đầu tiên, tính từ ngày Công an cấp xã tiến hành triệu tập người chấp hành án để làm thủ tục thi hành án và cam kết chấp hành án đến ngày cuối cùng của tháng nhận xét, báo cáo”.
	Tiếp thu và chỉnh lý dự thảo

	
	Thái Nguyên
	   Điểm a khoản 2 sửa cụm từ “...để lưu hồ sơ thi hành án và báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh” thành “...để lưu hồ sơ thi hành án và tổng hợp chung kèm theo danh sách phân loại kết quả chấp hành án báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh để theo dõi.”
	Không tiếp thu  

	
	Tuyên Quang
	  Khoản 3 đề nghị làm rõ nội dung nhận xét tháng đầu tiên
	Tiếp thu và chỉnh lý dự thảo

	
	Vĩnh Long
	Điểm c khoản 2 đề nghị bổ sung thêm việc thực hiện “hình phạt bổ sung, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại” làm tiêu chí để phân loại kết quả chấp hành án.
	Tiếp thu và chỉnh lý dự thảo

	
	VKSNDTC
	- Tại điểm b, khoản 1 bổ sung 

“báo cáo định kỳ nhưng trong thời hạn 05 ngày đầu tháng phải thực hiện”; “quản lý, theo dõi, giám sát, giáo dục”.

“ khi có yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp xã, gửi cán bộ Công an”.
	Không tiếp thu 

	Điều 9
	Thanh Hoá
	Chỉnh sửa khoản 1 “...khi có yêu cầu phục vụ quản lý, giám sát, kiểm soát, giáo dục người chấp hành án...”
	Tiếp thu và chỉnh lý dự thảo

	
	VKSNDTC
	Đề nghị bổ sung “kiểm soát, theo dõi, giáo dục”
	Tiếp thu và chỉnh lý dự thảo

	Điều 10
	Văn phòng Bộ Công an
	 Điều 10 nghiên cứu bổ sung nội dung liên quan, phù hợp tại Hướng dẫn số 14/HD
	Tiếp thu và chỉnh lý dự thảo
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